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Câu 1. (2,0 điểm) 

Trong quá trình phát triển của phôi ở động vật có vú, nhiều loại tế bào phôi phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác mới có được hình dạng và chức năng đặc trưng của tế bào đã được biệt hoá ở cơ thể trưởng thành. Hãy giải thích tại sao tế bào phải di chuyển đến vị trí nhất định mới có được hình dạng và chức năng đặc trưng?

Câu 2. (2,0 điểm) 

Nêu và giải thích các đặc điểm thích nghi của tế bào thực vật đối với nhiệt độ thấp gần điểm nước đóng băng.

Câu 3. (2,0 điểm)

Một nhà nghiên cứu đã thiết lập hệ thống quang hợp bên ngoài cơ thể sống dựa trên qui trình sau đây:                                                      
·  Tách lục lạp ra khỏi các tế bào lá cây, sau đó phá vỡ màng lục lạp giải phóng các chồng thilakoid vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp đến, cho thêm chất hexachloroplatinate có 6 ion clo và mang điện tích 2- vào ống nghiệm chứa các thilakoid nguyên vẹn.

·  Sau một thời gian, hỗn hợp thilakoid + hexachloroplatinate được phân tích về cấu trúc và đo lượng oxi tạo ra.

Kết quả thí nghiệm cho thấy các ion hexachloroplatinate đã liên kết với màng thilakoid tại nơi có quang hệ I (hình dưới) và phức hợp hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp.
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a)   Tại sao phức hợp hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp?

b)  Giải thích tại sao hexachloroplatinate lại có thể liên kết với màng thilakoid tại khu vực có quang hệ I và phân tử này liên kết với màng bằng lực liên kết gì?

c)  Trong thí nghiệm này, ngoài ôxi những chất gì có thể đã được tạo ra? Giải thích.

Câu 4. (2,0 điểm)
Khi so sánh quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4 người ta thấy có nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó có:

a) Số lượng ATP cần cho việc hình thành 1 phân tử glucôzơ. Nêu số lượng ATP và giải thích.
b) Hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4. Giải thích.

Câu 5. (2,0 điểm)
Kết quả của quá trình tiến hoá lâu dài đã hình thành nên nhiều đặc điểm thích nghi ở hạt giúp hạt của các loài thực vật hạt kín duy trì sự ngủ. Tuy nhiên, các đặc điểm thích nghi của hạt về cơ bản có thể chia thành ba nhóm dựa trên 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của hạt ở hầu hết các loài thực vật hạt kín. 

a) Nêu 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của hạt.

b) Nêu và giải thích các đặc điểm cấu tạo và thành phần hoá học của hạt phù hợp với 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của nhiều loại hạt.

Câu 6. (2,0 điểm)
Trong số các loài tảo hiện đang sống như tảo đỏ, tảo lục và tảo vòng thì thực vật hiện nay có họ hàng gần gũi nhất với loại tảo nào? Nêu các bằng chứng đã được các nhà khoa học phát hiện. 

Câu 7. (2,5 điểm)

Trong tự nhiên có thể xảy ra trường hợp: một tác nhân gây bệnh rất độc du nhập vào một khu rừng đã gây bệnh trên lá làm chết hàng loạt cây. 

Dựa vào kiến thức về tiến hoá và các phương thức bảo vệ chống lại tác nhân gây bệnh của cây, hãy:

a)  Đề xuất cách thức đồng tiến hoá có thể có giữa cây và tác nhân gây bệnh rất độc này. 

b)  Nếu kết quả của quá trình tiến hoá làm xuất hiện cây có khả năng đề kháng được tác nhân gây bệnh, hãy trình bày tóm tắt cách thức xâm nhập của tác nhân gây bệnh và các đáp ứng của cây chủ chống lại tác nhân gây bệnh theo kiểu đáp ứng quá mẫn và đề kháng tập nhiễm hệ thống toàn cơ thể. Nếu cây ngày càng chống chịu được tác nhân gây bệnh thì kiểu hình của lá cây này sẽ thay đổi thế nào qua quá trình tiến hoá?

Câu 8. (2,0 điểm) 

Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 

a) Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 

b) Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 

 Câu 9. (1,5 điểm)

Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 

b) Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?

Câu 10. (2,0 điểm)
Trong đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng dị ứng đều có sự xâm nhập của kháng nguyên, hình thành tương bào và tạo ra kháng thể. 

a) Nêu những khác biệt trong hai loại đáp ứng này.

b) Một số người có đáp ứng dị ứng quá mức đối với thuốc kháng sinh penicillin có thể tử vong trong vòng vài phút sau khi tiêm chất này vào cơ thể. Giải thích.

Câu 11. (2,0 điểm)
Một loài cá thuộc họ Channichthyidae sống ở vùng cực Trái Đất, nhiệt độ nước quanh năm là –1,9oC và nước giàu ôxi. Loài cá này không có hemoglobin và mioglobin (vì vậy chúng còn được gọi là cá máu trắng) nên đã có một số điều chỉnh cốt lõi giúp chúng thích nghi với điều kiện sống trong nước lạnh. 

a) Hãy dự đoán có những điều chỉnh nào về lượng máu tuần hoàn, đường kính các mạch máu nhỏ và kích thước tim so với các loài cá có cùng kích cỡ khác không sống ở vùng cực Trái Đất. Những điều chỉnh đó có tác dụng gì? 

b) Tại sao loài cá này có tốc độ chuyển hóa thấp và máu hòa tan nhiều ôxi?

Câu 12. (2,0 điểm) 

Một tế bào thần kinh có giá trị điện thế nghỉ là -70 mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau đây? Giải thích.
a) Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với K+.

b) Kênh Na+ luôn mở (do tác động của một loại thuốc).

Câu 13. (1,5 điểm)
a) Insulin có tác dụng thúc đẩy vận chuyển glucôzơ vào hầu hết các loại tế bào cơ thể. Nếu tiêm thêm insulin vào cơ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não? 

b) Khi người mắc bệnh đái tháo đường bị nhiễm khuẩn, tại sao nồng độ glucôzơ trong máu và một số hoocmôn có xu hướng tăng lên?  
c) Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường? 

Câu 14. (1,5 điểm)

a) Một nhà khoa học muốn phát triển thuốc tránh thai cho nam giới dựa trên tác động lên tuyến yên. Nếu vậy, thuốc tránh thai đó phải tác động lên loại hoocmôn nào của tuyến yên? Giải thích.

b) Một phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích.

Câu 15. (1,5 điểm)

a) Bác sĩ đo hoạt động tim mạch của một người và nhận thấy lúc tim co đẩy máu lên động mạch chủ, áp suất trong tâm thất trái là 180 mmHg và huyết áp tâm thu ở cung động mạch chủ là 110 mmHg. Khả năng người này bị bệnh gì ở tim? Giải thích.

b) Người ta tách một đoạn mạch máu nhỏ từ động vật thí nghiệm và cho nó vào dung dịch có axetincolin, kết quả cho thấy mạch máu đó giãn rộng ra. Sau đó loại bỏ lớp tế bào lót mạch máu (lớp nội mạc), rồi lại cho đoạn mạch đó vào dung dịch có axetincolin thì thấy mạch máu không giãn rộng ra nữa, tại sao? 

Câu 16. (1,5 điểm)
Ong mật (Apis mellifera) có kiểu múa thông báo cho các con ong khác về hướng và khoảng cách từ nguồn thức ăn tới tổ. Khi nguồn thức ăn cách xa tổ hơn 50 m, con ong quay về tổ và trình diễn kiểu “múa lắc bụng”. Kiểu múa này gồm một nửa vòng tròn theo một hướng, rồi một đường chạy thẳng kèm theo lắc bụng và tiếp đó lượn một nửa vòng tròn khác theo hướng ngược lại (kiểu múa lượn theo hình số 8).

Hãy vẽ sơ đồ kiểu múa của ong khi nguồn thức ăn ở ngược hướng mặt trời và sơ đồ khi nguồn thức ăn ở 30 độ phía trái hướng mặt trời. 

HẾT
	THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC NĂM 2012

	Môn thi: Sinh học

	Ngày thi thứ nhất: (16/4/2012)


HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

Câu 1. (2,0 điểm)

Trong quá trình phát triển của phôi ở động vật có vú, nhiều loại tế bào phôi phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác mới có được hình dạng và chức năng đặc trưng của tế bào đã được biệt hoá ở cơ thể trưởng thành. Hãy giải thích tại sao tế bào phải di chuyển đến vị trí nhất định mới có được hình dạng và chức năng đặc trưng?

TRẢ LỜI

-  Hình dạng và chức năng đặc trưng của tế bào có được là do một số gen nhất định trong hệ gen của tế bào đó được hoạt hoá trong khi các gen còn lại bị đóng. (0,25 điểm)

- Việc hoạt hoá những gen này một phần phụ thuộc vào tín hiệu đến từ bên ngoài (các tín hiệu tiết ra từ các tế bào lân cận). (0,25 điểm)

-  Khi đến nơi mới, các tế bào phôi nhận được các tín hiệu hoạt hoá gen tiết ra từ các tế bào nơi nó định cư sẽ hoạt hoá những gen thích hợp đặc trưng cho loại tế bào của mô đó. (0,5 điểm)

- Các tín hiệu từ bên ngoài có thể hoạt hoá các gen theo cách: Tín hiệu liên kết với thụ thể trên màng tế bào rồi truyền thông tin vào trong tế bào chất sau đó đi vào nhân hoạt hoá các gen nhất định như những yếu tố phiên mã. (0,5 điểm)

- Hoặc tín hiệu có thể trực tiếp đi qua màng sinh chất rồi liên kết với thụ thể trong tế bào chất. Phức hợp này sau đó đi vào nhân liên kết với promoter như một yếu tố phiên mã làm hoạt hoá gen. (0,5 điểm).

Câu 2.( 2,0 điểm)

Nêu và giải thích các đặc điểm thích nghi của tế bào thực vật đối với nhiệt độ thấp gần điểm nước đóng băng.

TRẢ LỜI

- Thay đổi thành phần hoá học của màng theo cách tăng tỉ lệ axit béo không no làm tăng độ linh hoạt của màng. (0,5 điểm)

- Tổng hợp nên các protein chống đóng băng nước trong tế bào.(0,5 điểm)

- Tăng nồng độ các chất trong tế bào để chống sự mất nước vì nước đóng băng bên ngoài tế bào có thể hút nước từ bên trong tế bào ra bên ngoài. (0,5 điểm)

- Sản sinh ra một số loại protein sốc nhiệt chống lại tác hại của nhiệt độ thấp. (0,5 điểm).

Câu 3. (2,0 điểm)

Một nhà nghiên cứu đã thiết lập hệ thống quang hợp bên ngoài cơ thể sống dựa trên qui trình sau đây:                                                      
·  Tách lục lạp ra khỏi các tế bào lá cây, sau đó phá vỡ màng lục lạp giải phóng các chồng thilakoid vẫn còn nguyên vẹn. Tiếp đến, cho thêm chất hexachloroplatinate có 6 ion clo và mang điện tích 2- vào ống nghiệm chứa các thilakoid nguyên vẹn.

·  Sau một thời gian, hỗn hợp thilakoid + hexachloroplatinate được phân tích về cấu trúc và đo lượng oxi  tạo ra.

Kết quả thí nghiệm cho thấy các ion hexachloroplatinate đã liên kết với màng thilakoid tại nơi có quang hệ I (hình dưới) và phức hợp hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp.
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a) Tại sao  phức hợp  hexachloroplatinate-màng thilakoid có hoạt tính quang hợp?

b) Giải thích tại sao hexachloroplatinate lại có thể liên kết với màng thilakoid tại khu vực có quang hệ I và phân tử này liên kết với màng bằng lực liên kết gì?

c) Trong thí nghiệm này, ngoài ôxi những chất gì có thể đã được tạo ra? Giải thích.

TRẢ LỜI

a) - Mặc dù không có ánh sáng trong hệ thống quang hợp nhân tạo như mô tả trong thí nghiệm, nhưng do hexachloroplatinate là một tác nhân ôxi hoá mạnh nên nó kích hoạt điện tử của chlorophyl tại trung tâm quang hệ I từ trạng thái nền sang trạng thái cao năng, giống như photon kích hoạt các điện tử của diệp lục. (0,5 điểm)

-   Sau đó điện tử được truyền qua chuỗi truyền điện tử đến NADP+ cùng với H+ để tạo ra NADPH. Chuỗi truyền điện tử vẫn hoạt động được vì thilakoid vẫn còn nguyên vẹn không bị phá vỡ. (0,5 điểm)
b)  Hexachloroplatinate có điện tích âm (2-) và màng thilakoid có điện tích dương nên chất này liên kết với màng nhờ lực hấp dẫn giữa các chất có điện tích trái dấu.(0,5 điểm)

c) Một khi pha sáng của quang hợp xảy ra cho dù là trong lá cây (in vivo) hay trong điều kiện nhân tạo thì sản phẩm của pha sáng vẫn là ATP cùng NADPH. (0,5 điểm) 

Câu 4. (2,0 điểm)
Khi so sánh quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4, người ta thấy có nhiều đặc điểm khác nhau, trong đó có:

a) Số lượng ATP cần cho việc hình thành 1 phân tử glucôzơ. Nêu số lượng ATP và giải thích.
b) Hiệu suất quang hợp (gam chất khô/m2 lá/ngày) ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với ở thực vật C4. Giải thích.
TRẢ LỜI

a) Để hình thành 1 phân tử glucôzơ thực vật C3 cần 18 ATP trong khi đó thực vật C4 cần 24 ATP. (0,5 điểm)

Minh hoạ bằng sơ đồ cố định CO2 ở thực vật C3 và thực vật C4 (0,25 điểm cho mỗi sơ đồ C3 và C4).

b)Vì thực vật C3 có hô hấp sáng, nên tiêu phí mất ½ sản phẩm quang hợp, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng. Cụ thể:

Thực vật C4 không có hô hấp sáng: C5 (RiDP hoặc RuDP) + CO2 ( 2C3 ( Quang hợp (C6) (0,5 điểm)

Thực vật C3 có hô hấp sáng: C5 (RiDP hoặc RuDP) + O2 ( 1 C3 ( Quang hợp (1/2 C6) + 1 C2 ( hô hấp sáng. (0,5 điểm)

Câu 5. (2,0 điểm)

Kết quả của quá trình tiến hoá lâu dài đã hình thành nên nhiều đặc điểm thích nghi ở hạt giúp hạt của các loài thực vật hạt kín duy trì sự ngủ. Tuy nhiên, các đặc điểm thích nghi của hạt về cơ bản có thể chia thành ba nhóm dựa trên 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của hạt ở hầu hết các loài thực vật hạt kín. 

a) Nêu 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của hạt.

b) Nêu và giải thích các đặc điểm cấu tạo và thành phần hoá học của hạt phù hợp với 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của nhiều loại hạt.
TRẢ LỜI

a) 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của hạt 

(đúng 3 nguyên lý được 0,5 điểm, đúng 2 nguyên lý được 0,25 điểm, đúng 1 nguyên lý không cho điểm)

- Cấu trúc vỏ hạt

- Hạn chế hấp thụ nước và oxi

- Các hoạt chất ức chế sự phát triển của phôi.

b) giải thích các đặc điểm cấu tạo và thành phần hoá học của hạt phù hợp với 3 nguyên lý chung duy trì sự ngủ của nhiều loại hạt.
- Đặc điểm cấu tạo ngăn cản phôi của hạt tiếp xúc với nước và ôxi nhờ vỏ hạt dày, không thấm nước. (0,25 điểm)

 Hạt nảy mầm được trước hết cần phải nhận được đủ nước và ôxi, vì thế để hạt có thể ngủ được trong một thời gian nhất định thì vỏ hạt phải dày, không thấm nước và ôxi trong một thời gian nhất định. (0,25 điểm)

- Cơ chế giúp bảo vệ phôi chống chịu được các tác động cơ học như vỏ hạt dày và chắc. (0,25 đ)

 Hạt có vỏ cứng và dày chỉ có thể nảy mầm được khi có tác động của lửa, thời gian hoặc vi khuẩn làm vỡ vỏ hạt khi hạt cần nảy mầm. (0,25 điểm)

- Cơ chế hoá học ức chế sự phát triển (nảy mầm) của phôi. (0,25 điểm)

Trong các hạt có nhiều loại hoá chất khác nhau giúp ức chế sự này mầm và duy trì sự ngủ của hạt. Các điều kiện môi trường nhất định có thể phá huỷ hoặc ức chế các chất hoá học ức chế sự nảy mầm giúp hạt nảy mầm. (0,25 điểm)

Câu 6. (2,0 điểm)
Trong số các loài tảo hiện đang sống như tảo đỏ, tảo lục và tảo vòng thì thực vật hiện nay có họ hàng gần gũi nhất với loại tảo nào? Nêu các bằng chứng đã được các nhà khoa học phát hiện.

TRẢ LỜI

- Tảo vòng. (0,5 điểm)

- Các đặc điểm sau đây được tìm thấy cả ở tảo vòng và thực vật:

 Phức hợp xenlulôzơ tổng hợp hình hoa thị. (0,25 điểm)

    Trong perôxixôm có các enzym làm giảm thiểu sự thiệt hại do hô hấp sáng. (0,5 điểm)

   Tinh trùng có roi. (0,25 điểm)

   Hình thành mầm sinh vách (thành) tế bào. (0,25 điểm)

Các bằng chứng về gen nhân và gen ở lục lạp cũng chứng minh tảo vòng và thực vật có họ hàng gần gũi nhất. (0,25đ)

Câu 7. (2,5 điểm)

Trong tự nhiên có thể xảy ra trường hợp: một tác nhân gây bệnh rất độc du nhập vào một khu rừng đã gây bệnh trên lá làm chết hàng loạt cây. Dựa vào kiến thức về tiến hoá và các phương thức bảo vệ chống lại tác nhân gây bệnh của cây, hãy:

a) Đề xuất cách thức đồng tiến hoá có thể có giữa cây và tác nhân gây bệnh rất độc này. 

b) Nếu kết quả của quá trình tiến hoá làm xuất hiện cây có khả năng đề kháng được tác nhân gây bệnh, hãy trình bày tóm tắt cách thức xâm nhập của tác nhân gây bệnh và các đáp ứng của cây chủ chống lại tác nhân gây bệnh theo kiểu đáp ứng quá mẫn và đề kháng tập nhiễm hệ thống toàn cơ thể. Nếu cây ngày càng chống chịu được tác nhân gây bệnh thì kiểu hình của lá cây này sẽ thay đổi thế nào qua quá trình tiến hoá?

TRẢ LỜI

a) Chọn lọc tự nhiên sẽ đào thải những cây không có khả năng chống chịu bệnh, những cây này chết sẽ làm cho các tác nhân gây bệnh rất độc trên cây sẽ chết theo. (0,5 điểm)

-  Những cây nào có được đột biến gen làm tăng sức đề kháng sẽ tồn tại và dần dần trở nên phổ biến trong quần thể, đồng thời những tác nhân gây bệnh cũng đồng tiến hoá theo cách những đột biến gen giúp chúng gây bệnh một cách ôn hoà hơn (vẫn có thể sống sót, sinh sản trên cây nhưng ít gây độc hơn với cây chủ) sẽ tồn tại và ngày càng trở nên phổ biến. (0,5 điểm)

b) Khi tác nhân gây bệnh lọt vào được trong cây qua các tổn thương trên lá hoặc trên các bộ phận khác của cơ thể chúng sẽ liên kết đặc hiệu với thụ thể trên tế bào cây. (0,25 điểm)

-  Sự liên kết đặc hiệu này sẽ kích hoạt và khởi động con đường truyền tín hiệu vào trong tế bào. Tế bào bị lây nhiễm đáp ứng lại tác nhân gây bệnh bằng cách hoạt hoá gen tổng hợp nên các chất chống lại tác nhân gây bệnh, đồng thời làm biến đổi thành tế bào tạo vùng cách li vùng bị lây nhiễm với vùng khác của cơ thể. (0,25 điểm) 

-  Tế bào bị nhiễm tác nhân gây bệnh giải phóng phân tử tín hiệu báo động (axit methylsalicylic) ra bên ngoài đi vào hệ mạch phát tán đến các phần còn lại của cơ thể rồi sau đó khởi động quá trình tự chết ngăn chặn sự sinh sản và phát tán của tác nhân gây bệnh. (0,25 điểm)

- Tín hiệu báo động sẽ hoạt hoá con đường truyền tín hiệu ở các tế bào không bị nhiễm tác nhân gây bệnh tổng hợp nên các phân tử bảo vệ chống lại tác nhân gây bệnh. (0,25 điểm)

- Kiểu hình của lá cây bị bệnh sẽ “ốm yếu”, trên lá có nhiều đốm nơi có các tế bào bị chết xen lẫn các vùng lá xanh bình thường. Theo thời gian cây tăng sức đề kháng thì vùng lá bị chết sẽ ngày một thu nhỏ và ít dần. (0,5 điểm)

Câu 8. (2,0 điểm)
Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 

c) Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 

d) Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 

TRẢ LỜI

-  Nôn nhiều gây giảm thể tích máu và huyết áp, tăng pH máu. (0,5 điểm) 
- Hệ tiết niệu, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ nội tiết tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi. (0,5 điểm)

- Hệ tiết niệu điều chỉnh thể tích máu và pH qua cơ chế làm giảm mất nước và H+ thải theo nước tiểu. Renin, aldosteron, ADH được tiết ra gây tăng tái hấp thu Na+ và nước, dây giao cảm làm co mạch đến thận làm giảm áp lực lọc. (0,25 điểm)

- Hệ hô hấp giúp duy trì pH qua điều chỉnh làm giảm tốc độ thải CO2. pH thấp làm giảm kích thích lên trung khu hô hấp do vậy cường độ hô hấp giảm. (0,25 điểm)

- Hệ tuần hoàn giúp duy trì huyết áp qua tăng cường hoạt động của tim và huy động máu từ các nơi dự trữ như lách, mạch máu dưới da. (0,25 điểm)

- Mất nước do nôn còn gây cảm giác khát dẫn đến uống nước để duy trì áp suất thẩm thấu. (0,25 điểm)

Câu 9. (1,5 điểm)

Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 

 b) Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể

TRẢ LỜI

a) Chủ động thở nhanh và sâu làm giảm hàm lượng CO2 trong máu do vậy chậm kích thích lên trung khu hô hấp.(0,5 điểm)

b) Sau khi thở nhanh và sâu thì hàm lượng O2 trong máu không tăng lên. (0,25 điểm)

- Khi lặn thì hàm lượng O2 giảm thấp dần cho đến lúc không đáp ứng đủ O2 cho não, trong khi đó hàm lượng CO2 tăng lên chưa đủ mức kích thích lên trung khu hô hấp buộc người ta phải nổi lên mặt nước để hít thở. (0,5 điểm). 

- Không đáp ứng đủ O2 cho não gây ngạt thở và có thể gây ngất khi đang lặn. (0,25 điểm)

Câu 10. (2,0 điểm)

Trong đáp ứng miễn dịch dịch thể và đáp ứng dị ứng đều có sự xâm nhập của kháng nguyên, hình thành tương bào và tạo ra kháng thể. 

a) Nêu những khác biệt trong hai loại đáp ứng này.

b) Một số người có đáp ứng dị ứng quá mức đối với thuốc kháng sinh penicillin có thể tử vong trong vòng vài phút sau khi tiêm chất này vào cơ thể. Giải thích

TRẢ LỜI

+Trong đáp ứng dịch thể:

- Kháng nguyên gây ra hoạt hóa tế bào B tạo ra tương bào và tế bào nhớ. Tương bào sản xuất ra kháng thể IgG. (0,25 điểm). 

- Kháng thể IgG lưu hành trong máu và gắn với kháng nguyên làm bất hoạt kháng nguyên qua phản ứng trung hòa, opsonin hóa, hoạt hóa bổ thể. Tế bào nhớ tạo ra trí nhớ miễn dịch. (0,5 điểm).

+ Trong đáp ứng dị ứng:

- Dị ứng nguyên (kháng nguyên) gây ra hoạt hóa tế bào B tạo ra tương bào. Tương bào sản xuất ra kháng thể IgE (0,25 điểm). 

- Kháng thể IgE gắn vào thụ thể trên các dưỡng bào (tế bào phì). Nếu gặp lại dị ứng nguyên đó, kháng thể IgE trên dưỡng bào nhận diện và gắn với dị ứng nguyên, từ đó kích hoạt dưỡng bào giải phóng ra histamin và các chất khác gây ra các triệu chứng dị ứng  (0,5 điểm)

+ Penicillin gây ra phản ứng toàn thân nguy cấp ở những người dị ứng quá mức đối với chất này. Phản ứng thể hiện qua sự mất hạt trên diện rộng, giải phóng lượng lớn histamin và các chất gây dị ứng khác gây giãn tức thời các mạch máu ngoại vi làm tụt huyết áp, gây ra tử vong (0,5 điểm).

Câu 11. (2,0 điểm)

Một loài cá thuộc họ Channichthyidae sống ở vùng cực Trái Đất, nhiệt độ nước quanh năm là –1,9oC và nước giàu oxi. Loài cá này không có hemoglobin và mioglobin (vì vậy chúng còn được gọi là cá máu trắng) nên đã có một số điều chỉnh cốt lõi giúp chúng thích nghi với điều kiện sống trong nước lạnh. 

c) Hãy dự đoán có những điều chỉnh nào về lượng máu tuần hoàn, đường kính các mạch máu nhỏ và kích thước tim so với các loài cá có cùng kích cỡ khác không sống ở vùng cực Trái Đất. Những điều chỉnh đó có tác dụng gì? 

d) Tại sao loài cá này có tốc độ chuyển hóa thấp và máu hòa tan nhiều oxi?

TRẢ LỜI

- Lượng máu tuần hoàn lớn giúp hòa tan được nhiều ôxi. (0,5 điểm)
- Đường kính các mạch máu nhỏ là khá lớn có tác dụng giảm sức cản đối với dòng máu chảy, nhờ vậy giúp máu chảy nhanh đến các mô. (0,5 điểm)

- Kích thước tim lớn giúp tăng được lưu lượng máu, cung cấp được nhiều máu cho các mô. (0,5 điểm)

- Do cá là động vật biến nhiệt, nước lạnh làm giảm tốc độ chuyển hóa và máu cá lạnh hòa tan được nhiều O2. (0,5 điểm)

Câu 12. (2,0 điểm)

Một tế bào thần kinh có giá trị điện thế nghỉ là -70 mV. Hãy cho biết điện thế nghỉ và điện thế hoạt động biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau đây? Giải thích.
a) Tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với K+.

b) Kênh Na+ luôn mở (do tác động của một loại thuốc).

TRẢ LỜI

a) Do tính thấm giảm nên K+ đi ra ngoài ít làm giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm (chênh lệch điện thế hai bên màng giảm) (0,5 điểm).

- Do chênh lệch điện thế hai bên màng giảm nên độ lớn của điện thế hoạt động giảm (0,5 điểm).

b) Khi kênh Na+ luôn luôn mở, Na+ đi vào tế bào làm giảm chênh lệch điện thế hai bên màng (giá trị tuyệt đối của điện thế nghỉ giảm) (0,5 điểm). 

- Na+ vào tế bào cho đến khi cân bằng nồng độ Na+  hai bên màng dẫn đến mất điện thế hoạt động (0,5 điểm).

Câu 13. (1,5 điểm)

a) Insulin có tác dụng thúc đẩy vận chuyển glucôzơ vào hầu hết các loại tế bào cơ thể. Nếu tiêm thêm insulin vào cơ thể sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não? 

b) Khi người mắc bệnh đái tháo đường bị nhiễm khuẩn, tại sao nồng độ glucôzơ trong máu và một số hoocmôn có xu hướng tăng lên?  

c) Tại sao những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn người bình thường?

TRẢ LỜI

a) Insulin làm tăng vận chuyển glucôzơ vào hầu hết tế bào cơ thể, ngoại trừ tế bào não. Tế bào não không phụ thuộc vào insulin trong tiếp nhận glucôzơ. (0,25 điểm)
 Khi tiêm insulin vào cơ thể sẽ làm giảm lượng đường trong máu và giảm lượng đường cung cấp cho tế bào não. (0,25 điểm).

b) Nhiễm khuẩn gây ra đáp ứng stress, gây tăng tiết cortizol và adrenalin vào máu. Hai hoocmon này làm tăng nồng độ glucôzơ máu. (0,5 điểm).

c) Khi bị bệnh đái tháo đường glucôzơ vào tế bào ít. Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucôzơ không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipit. Tăng phân giải lipit tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm. (0,5 điểm).

Câu 14. (1,5 điểm)

a) Một nhà khoa học muốn phát triển thuốc tránh thai cho nam giới bằng cách tác động lên tuyến yên. Thuốc tránh thai đó cần phải tác động lên loại hoocmôn nào của tuyến yên? Giải thích.

b) Một phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận, dẫn đến tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu. Chu kì kinh nguyệt của bệnh nhân có điều gì bất thường không? Giải thích
TRẢ LỜI

a) Thuốc ức chế tiết FSH, vì FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. (0,25 điểm).

- Còn nếu ức chế LH sẽ giảm kích thích lên tế bào Lêyđich dẫn đến giảm sản sinh testosteron. Ức chế TSH làm giảm kích thích tuyến giáp, giảm tiroxin...(0,25 điểm)

b) Không có kinh nguyệt, nguyên nhân là do hoocmôn sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH, ức chế tuyến yên gây giảm tiết FSH và LH. (0,5 điểm)

- Kết quả là không đủ hoocmôn kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmôn buồng trứng, gây ra mất kinh nguyệt. (0,5 điểm)

Câu 15. (1,5 điểm)

a) Bác sĩ đo hoạt động tim mạch của một người và nhận thấy lúc tim co đẩy máu lên động mạch chủ, áp suất trong tâm thất trái là 180 mmHg và huyết áp tâm thu ở cung động mạch chủ là 110 mmHg. Khả năng người này bị bệnh gì ở tim? Giải thích.

b) Người ta tách một đoạn mạch máu nhỏ từ động vật thí nghiệm và cho nó vào dung dịch có axetincolin, kết quả cho thấy mạch máu đó giãn rộng ra. Sau đó loại bỏ lớp tế bào lót mạch máu (lớp nội mạc), rồi lại cho đoạn mạch đó vào dung dịch có axetincolin thì thấy mạch máu không giãn rộng ra nữa, tại sao?

TRẢ LỜI

a) Người này bị bệnh hẹp van tổ chim ở động mạch chủ (0,5 điểm)

- vì nếu áp suất tâm thất trái cao thì huyết áp trong động mạch chủ phải cao gần tương đương. (0,5 điểm)

b) Axetincolin gây ra giãn mạch do kích thích lớp nội mạc giải phóng NO, chất này gây giãn mạch. (0,5 điểm)

Câu 16.  (1,5 điểm) 
Ong mật (Apis mellifera) có kiểu múa thông báo cho các con ong khác về hướng và khoảng cách từ nguồn thức ăn tới tổ. Khi nguồn thức ăn cách xa tổ hơn 50 m, con ong quay về tổ và trình diễn kiểu “múa lắc bụng”. Kiểu múa này gồm một nửa vòng tròn theo một hướng, rồi một đường chạy thẳng kèm theo lắc bụng và tiếp đó lượn một nửa vòng tròn khác theo hướng ngược lại (kiểu múa lượn theo hình số 8).

Hãy vẽ sơ đồ kiểu múa của ong khi nguồn thức ăn ở ngược hướng mặt trời và sơ đồ nguồn thức ăn ở 30 độ phía trái hướng mặt trời.

TRẢ LỜI

- Sơ đồ kiểu múa của ong khi nguồn thức ăn ở ngược hướng mặt trời. (0,75 điểm)

- Sơ đồ kiểu múa của ong khi nguồn thức ăn ở 30 độ phía trái mặt trời. (0,75 điểm)


[image: image3]
Quang hệ I








�








30o








PAGE  

